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  BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 25/12/2020 
                                                                                  Môn: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 
1 a. ĐVT: 1000đ 

Phương pháp toàn bộ 
- Chi phí nền 1 sản phẩm = CP 

NVLTT + CP NCTT+ (BP SXC + ĐP SXC) 
    = 29.000 + 2000 + (4000 +  = 30.005 ngđ 

 
+ Mức hoàn vốn mong muốn = ROI x Tài sản đầu tư 
  = 20% x 5.000.000 = 1.000.000 ngđ 

 
+ Tỷ lệ tiền tăng thêm = 

 x 100 

            =  x 100 

 = 2.92% 
 
+ Số tiền tăng thêm cho 1 sản phẩm = Tỷ lệ tiền tăng thêm x 
Chi phí nền 1 sản phẩm 
 = 2.92% x 35.005 
 = 1.022.146 ngđ 

Giá bán = Chi phí nền 1 sản phẩm + Số tiền tăng thêm 1 sản phẩm 
                    = 35.005 + 1.022,146 = 36.027,146 ngđ/sp 

2,0 

b.  ĐVT: 1000đ 
Phương pháp trực tiếp 

- Chi phí nền 1 sản phẩm = BP NVLTT 
+ BP NCTT + BP SXC + BP BH và QLDN 
 = 29.000 + 2.000 + 4.000 + 1.000 
 = 36.000 ngđ 
+ Mức hoàn vốn mong muốn = ROI x TSĐT 
 = 20% x 5.000.000 = 1.000.000 ngđ 
 
+ Tỷ lệ tiền tăng thêm 
=  

 =  

 = 0.075% 

2,0 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
 
+ Số tiền tăng thêm cho 1 sản phẩm = Tỷ lệ tiền tăng thêm x 
Chi phí nền 1 sản phẩm 
 = 36.000 x 0.075% = 27 ngđ 

Giá bán =  Chi phí nền 1 sản phẩm + Số tiền tăng thêm 1 sản phẩm 
 = 36.000 + 27 = 36.027 ngđ/sp   

Tổng cộng  4,0đ 
2 a. Báo cáo thu nhập phương án sử dụng máy cũ (triệu đồng) 

+ Doanh thu                                 800 
+ Chi phí hoạt động                    (320) 
+ Khấu hao máy mới                     0 
+ Khấu hao máy cũ                     (80) 
+ Giá bán máy cũ                          0 
+ Lợi nhuận sau 4 năm                400  

1,0 

b. 
 

 Báo cáo thu nhập phương án Mua máy mới (triệu đồng)   
+ Doanh thu                                 800 
+ Chi phí hoạt động                    (224) 
+ Khấu hao máy mới                  (120) 
+ Khấu hao máy cũ                     (80) 
+ Giá bán máy cũ                          40 
+ Lợi nhuận sau 4 năm                416 

1,0 

c. + Chênh lệch chi phí hoạt động giữa 2 phương án:  
         (80-56) x 4 = 96 trđ 
+ Thu do bán máy cũ là:40 trđ 
+ Chênh lệch chi phí khấu hao máy mới: -120 trđ 
ð Chênh lêch thu nhập: 96+40-120=16 trđ 
Do lợi nhuận mang lại từ phương án mua máy mới cao hơn, nhà 
quản trị nên chọn phương án mua máy mới. 

1,0 

Tổng cộng  3,0đ 
3 a. + Biến phí đơn vị: 1.600 + 200 = 1.800 đ/sp 

+ Tổng định phí: (2.500.000/8.000 – 200) x 8.000 sp = 900.000 đ 
Báo cáo kết quả kinh doanh: 

Chỉ tiêu Doanh nghiệp Tỷ lệ 
Doanh thu 16.000.000 100% 
Biến phí 14.400.000 90% 
Số dư đảm phí 1.600.000 10% 
Định phí 900.000  
Lợi nhuận 700.000  

 

 
 
 
 

1,0 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
b. Doanh thu: 16.000 x 1.800 = 28.800.000 

Biến phí: 14.400.000 x 105% = 15.120.000 
Số dư đảm phí: 13.680.000 
Định phí 900.000 + 940.000 = 1.840.000 
Lợi nhuận: 11.840.000 
Công ty lên lựa chọn phương án này 

1,0 

c. Doanh thu: (150% x 8.000) x 2.000 = 24.000.000 
Giá vốn: (15% x 8.000) x 1.600 =19.200.000 
Lợi nhuận gộp: 4.800.000 
Chi phí BH & QL: (8000 x 150%) x (200 + (2.500.000 – (200 + 
8.000)/10.000)) = 3.480.000 
Lợi nhuận: 1.320.000 
ROI = EBIT/TSHĐbq = 1.320.000/(10.000.000 x 140%) = 9.4% 

1,0 

Tổng cộng 3,0đ 
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